
 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

21/10/ 2024 

Thứ ba 

22/10/ 2024 

Thứ tư 

23/10/ 2024 

Thứ năm 

24/10/ 2024 

Thứ sáu 

25/10/ 2024 

PTNT - 

LQVT 

So sánh số 

lượng trong 

phạm vi 3 

(trang7) 

............ 

KPXH-

MTXQ 

Trò chuyện 

với trẻ về các 

ngày kỷ 

niệm của gia 

đình 

 

 

 PTNN-

LQVH 

HĐ: LQVH 

Chuyện 

“Tích chu”  

 

 

 

 

 

 

PTTC-

TDGH 

Bò bằng bàn 

tay và bàn 

chân 3-4 m  

 

 

PTTM-Tạo 

hình 

 Vẽ, tô màu 

ngôi nhà 

(trang 8) 

 

 

PTTM - ÂN 

Dạy vận 

động “ Múa 

cho mẹ xem” 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 

VẼ NGÔI NHÀ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Kể chuyện “Tích Chu” 

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Bài hát: Múa cho mẹ xem 

Hai bàn tay của em đây em múa 

cho mẹ xem. 

Hai bàn tay của em như hai con 

bướm xinh xinh. 

Khi em giơ tay lên là bướm xinh 

bay múa. 

Khi em đưa tay xuống con bướm 

đậu trên cành hồng. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 

So sánh số lượng trong 

phạm vi 3  

( trang 7) 
 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết nói lời xin 

lỗi khi có lỗi 

 

DẠY TRẺ 

THAO TÁC VỆ SINH 

Ôn luyện thao tác 

tắm gội 

 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

28/10/2024 

Thứ ba 

29/10/2024 

Thứ tư 

30/10/2024 

Thứ năm 

31/10/2024 

Thứ sáu 

01/11/2024 

PTNT - LQVT 

Gộp hai nhóm 

trong phạm vi 3 

( trang 8) 

........................... 

KPXH - 

MTXQ 

Trò chuyện về 

các thành viên 

trong gia đình 

PTNN - 

LQVH 

KCTT 

“ Gia 

đình của 

bé” 

 

 

 

 

PTTM - 

TH 

Vẽ, tô 

màu 

người 

thân 

trong gia 

đình 

(trang 9) 

 

PTTC - 

TDGH 

Tung và 

bắt bóng 

bằng 2 

tay 

 

 

 

PTTM - 

ÂN 

- Dạy 

VĐ: cả 

nhà 

thương 

nhau. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 
Vẽ, tô màu người thân 



 

 

 

 

 

 

Kể chuyện sáng tạo 

Gia đình của bé 

 
 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Bài hát:  

Cả nhà thương nhau 
Ba thương con vì con giống mẹ 

Mẹ thương con vì con giống ba 

Cả nhà ta cùng yêu thương nhau 

Xa là nhớ gần nhau là cười 

Ba đi xa thì con với mẹ 

Mẹ đi xa thì con với ba 

Cả nhà ta cùng yêu thương nhau 

Xa là nhớ gần nhau là cười 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Dạy trẻ: 
Gộp hai nhóm trong phạm vi 

3 

( trang 8) 
 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết nói chuyện 

từ tốn không la hét 

 

DẠY TRẺ 

THAO TÁC VỆ SINH 

Tắm gội 

 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

04/11/2024 

Thứ ba 

05/11/2024 

Thứ tư 

06/10/2024 

Thứ năm 

07/10/2024 

Thứ sáu 

08/11/2024 

PTNT - LQVT 

Ôn nhận biết 

phía trên, phía 

dưới của bạn 

khác  

(trang 22)  

............................ 

KPXH- MTXQ 

Tọa đàm với trẻ 

về các kiểu nhà. 

(Nhà ở thành phố 

: nhà cao tầng, 1 

tầng, 2 tầng, 

chung cư...; Nhà 

ở nông thôn : 

Nhà, vườn, ao, 

sân, chuồng…) 

 

PTNN-LQVH 

Thơ : “ Em yêu 

nhà em” 

 

PTTM - TH 

Xé dán bông 

hoa trang trí 

cửa sổ  

(trang 10)  

 

PTTC- TDGH 

- Tung và bắt 

bóng bằng 2 tay  

PTTM - ÂN 

Dạy vận động 

“Gánh gánh 

gồng gồng”  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 
Xé dán bông hoa trang l 
 



 

 

 

 

 

 

Thơ : “ Em yêu nhà em” 

 
Chẳng đâu bằng chính nhà em 
Có đàn chim sẻ bên thềm líu lo 
Có nàng gà mái hoa mơ 
Cục ta, cục tác khi vừa đẻ xong 
Có bà chuối mật lưng ong. 
Có ông ngô bắp rau hồng như tơ 
Có ao muống với cá cờ 
Em là chị Tấm đợi chờ bống lên 
Có đầm ngào ngạt hoa sen 
Ếch con học nhạc, dế mèn ngâm thơ 
Dù đi xa thật là xa 
Chẳng đâu vui được như nhà của em 

Tác giả: Đoàn Thị Lam Luyến 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bài hát:  
“Gánh gánh gồng gồng” 

  Gánh gánh gồng gồng 

gánh gánh gồng gồng 

gánh sông gánh núi 

gánh củi gánh cành 

gánh gánh gồng gồng 

gánh gánh gồng gồng 

ta chạy cho nhanh 

về xây nhà bếp 

nấu nồi cơm nếp 

chia ra năm phần 

một phần cho mẹ 

một phần cho cha 

một phần cho bà 

một phần cho chị 

một phần cho anh 

gánh gánh gồng gồng 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dạy trẻ: 
Ôn nhận biết phía trên,  

phía dưới của bạn khác  

(trang 22)  

 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ giúp đỡ ba mẹ 

và cô giáo  

 

DẠY TRẺ 

THAO TÁC VỆ SINH 

Xếp quần áo 

 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

11/11/2024 

Thứ ba 

12/11/2024 

Thứ tư 

13/11/2024 

Thứ năm 

14/11/2024 

Thứ sáu 

15/11/2024 

PTNT - LQVT 

Đo độ dài bằng 

một đơn vị đo 

.........................

....... 

KPXH- 

MTXQ 

Phân loại đồ 

dùng trong gia 

đình 

 

PTNN - 

LQVH 

Kể chuyện 

theo đồ vật “ 

đồ dùng của 

gia đình” 

 

 

PTTM - ÂN 

- Dạy hát: 

Bàn tay mẹ 

 

 

 

PTTC - 

TDGH 

Ném 

trúng 

đích nằm 

ngang 

 

 

PTTM - 

TH 

Vẽ đồ 

dùng 

trong gia 

đình 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 
Vẽ đồ dùng trong gia đình 

 
 



 

 

 

 

 

 

Kể chuyện theo đồ vật  

“ đồ dùng của gia đình” 

 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bài hát:  

Bàn Tay Mẹ (Bùi Đình Thảo) 

Tác giả: Bùi Đình Thảo 

 
Bàn tay mẹ bế chúng con 

Bàn tay mẹ chăm chúng con 

Cơm con ăn tay mẹ nấu 

Nước con uống tay mẹ đun 

Trời nóng bức gió từ tay mẹ con ngủ ngon 

Trời giá rét cũng từ tay mẹ ủ ấm con 

Bàn tay mẹ vì chúng con 

Từ tay mẹ con lớn khôn 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Đo độ dài bằng một đơn vị đo 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết  

Ăn mời cô và bạn 

 

DẠY TRẺ 

THAO TÁC VỆ SINH 

Xếp quần áo 

 



 

Tuần này Bé học gì? 

Thứ hai 

11/11/2024 

Thứ ba 

12/11/2024 

Thứ tư 

13/11/2024 

Thứ năm 

14/11/2024 

Thứ hai 

18/11/2024 

PTNT - LQVT 

Đo dung tích của một 

vật bằng một đơn vị 

đo 

......................... 

KPXH- MTXQ 

Trò chuyện với trẻ về 

các món ăn có trong 

bữa cơm gia đình, tác 

dụng của các lọai 

thực phẩm trong món 

ăn 

PTNN- 

LQVH 

Chuyện 

sáng tạo 

“Ba cô gái” 

 

 

PTTM - ÂN 

Dạy vận động 

“Bé quét nhà” 

 

PTTC- 

TDGH 

- Đứng co 

1 chân, 

nhảy lò cò 

tự do 

 

PTTM - 

TH 

Làm thiệp 

tặng cô 

giáo 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

       TẠO HÌNH 
Làm thiệp tặng cô giáo 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

Chuyện sáng tạo “Ba cô gái” 

 
 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bài hát:  

Bé quét nhà 
Sáng tác: Hà Đức Hậu 
  Một sợi rơm vàng là hai sợi vàng rơm 

Bà bện chổi to, bà làm chổi nhỏ 

Chổi to, chổi to bà quét sân to 

Ấy còn chổi nhỏ bà để cho bé chăm lo quét nhà 

! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Đo dung tích của một 

vật bằng một đơn vị đo 
 

GIÁO DỤC LỄ GIÁO 

Dạy trẻ biết  

Đi đứng,  

không chạy dỡn 

 

DẠY TRẺ 

THAO TÁC VỆ SINH 

Chải răng 

 


